Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Tên dự toán/nhiệm vụ: Mua sắm trang thiết bị bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy rừng năm 2025.
2. Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Mua sắm trang thiết bị bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy rừng năm 2025.
3. Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lai Châu
4. Địa điểm giao nhận hàng: Tại trụ sở của Chủ đầu tư (Phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu)
5. Nguồn vốn đầu tư: Vốn sự nghiệp thuộc Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2025.
6. Chi phí: Giá gói thầu đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, bốc xếp hàng hóa xuống địa điểm giao nhận, chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ theo yêu cầu của bên A
7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nhà thầu thực hiện gói thầu và phải hoàn thành trong thời gian tối đa 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
[bookmark: _Toc106030071]III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
- Các loại hàng hóa, sản phẩm nhà thầu chào có thông số kỹ thuật tương đương hoặc ưu việt hơn.



	STT
	Tên/chủng loại hàng hóa
	Đặc tính, thông số kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Thiết bị bay không người lái (Flaycam)
	Khung máy
	

	
	
	Trọng lượng (bao gồm cánh, không phụ kiện): 0,915kg
	

	
	
	Trọng lượng cất cánh tối đa: 1,050 kg
	

	
	
	Kích thước gấp lại (không bao gồm cánh): 221x96,3x90,3 mm
kích thước gập lại (không bao gồm cánh): 347,5x283x107,7 mm
	

	
	
	Tốc độ đi lên tối đa: 6m/s (chế độ Normal)
	

	
	
	Tốc độ hạ tối đa: 6m/s (chế độ Normal)
	

	
	
	Tốc độ bay tối đa (không có gió): 15m/s (chế độ Normal)
	

	
	
	Kháng tốc độ gió tối đa: 12m/s
	

	
	
	Thời gian bay tối đa (không có gió): 45 phút
	

	
	
	Thời gian lơ lửng tối đa (không có gió): 38 phút
	

	
	
	Khoảng cách bay tối đa: 32 km
	

	
	
	GNSS: GPS+Galileo+BeiDou
	

	
	
	Độ chính xác khi lơ lửng: Theo chiều dọc: ±0.1m, theo chiều ngang: ±0.3m
	

	
	
	Nhiệt độ hoạt động: -10oC đến 40oC
	

	
	
	Bộ nhớ trong: N/A
	

	
	
	Cánh: Cánh quạt 9453F dành cho máy Enterprise
	

	
	
	Máy ảnh góc rộng
	

	
	
	Cảm biến: 4/3 CMOS, điểm ảnh hiệu dụng: 20MP
	

	
	
	Ống kính: Góc nhìn (FOV) 84o; tương đương định dạng 24 mm; khẩu độ f/2.8-f/11; tiêu cự 1m đến ∞
	

	
	
	Kích thước hình ảnh tối đa: 5280x3956
	

	
	
	Chế độ chụp ảnh tĩnh: Đơn 20 MP; Chụp thiếu sáng thông minh: 20 MP; Toàn cảnh: 20 MP
	

	
	
	Độ phân giải video: 4K 3840x2160@30fps; FHD 1920x1080@30fps
	

	
	
	Định dạng hình ảnh: JPEG/DNG
	

	
	
	Định dạng video: MP4
	

	
	
	Tele Camera
	

	
	
	Cảm biến: CMOS 1/2 inch, Điểm ảnh hiệu dụng: 12 MP
	

	
	
	Ống kính: Góc nhìn (FOV): 15°; Tương đương định dạng: 162 mm; Khẩu độ: f / 4.4; 
Tiêu cự: 3 m đến ∞
	

	
	
	Tốc độ màn chập: Màn chập điện tử: 8-1/8000 s
	

	
	
	Kích thước hình ảnh tối đa:4000×3000
	

	
	
	Định dạng hình ảnh: JPEG
	

	
	
	Định dạng video: MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)
	

	
	
	Chế độ chụp ảnh tĩnh: Đơn: 12 MP; Thời gian: 12 MP; JPEG: 0,7 / 1/2/3/5/7/10/15/20/30/60s; Chụp thiếu sáng thông minh: 12 MP
	

	
	
	Zoom kỹ thuật số: 8x (zoom kết hợp 56x)
	

	
	
	Camera nhiệt
	

	
	
	Máy ghi nhiệt: Uncooled VOx Microbolometer
	

	
	
	Pixel Pitch: 12 μm
	

	
	
	Độ nhạy: ≤50 mk@F1.1
	

	
	
	Phương pháp đo nhiệt độ: Máy đo điểm, Đo diện tích
	

	
	
	Phạm vi đo nhiệt độ: 20° đến 150° C (-4° đến 302°F, Chế độ tăng cao)
0° đến 500°C (32° đến 932°F, Chế độ tăng thấp)
	

	
	
	Bước sóng hồng ngoại: 8-14 μm
	

	
	
	Độ chính xác của phép đo nhiệt độ hồng ngoại: ± 2°C hoặc ± 2% (sử dụng giá trị lớn hơn)
	

	
	
	Gimbal
	

	
	
	Ổn định: 3 trục (nghiêng, cuộn, xoay)
	

	
	
	Phạm vi cơ học: Nghiêng: -135 ° đến 100 °; Cuộn: -45 ° đến 45 °; Xoay: -27 ° đến 27 °
	

	
	
	Phạm vi có thể điều khiển: Tilt: -90° đến 35°; Pan: Không thể điều khiển
	

	
	
	Tốc độ điều khiển tối đa (độ nghiêng): 100°/s
	

	
	
	Phạm vi rung động góc: ± 0.007°
	

	
	
	Cảm biến
	

	
	
	Chủng loại: Hệ thống tầm nhìn bằng ống nhòm đa hướng được bổ sung
cảm biến hồng ngoại ở dưới máy bay.
	

	
	
	Phía trước: Phạm vi đo: 0.5-20m; Phạm vi phát hiện: 0.5/200m; Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay ≤15m/s; Góc nhìn (FOV): phương ngang 90°, phương dọc 103°
	

	
	
	Phía sau: Phạm vi đo: 0.5-16m; Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay ≤12m/s; Góc nhìn (FOV): phương ngang 90°, phương dọc 103°
	

	
	
	Hai bên: Phạm vi đo: 0.2-25m; Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay ≤15m/s; Góc nhìn (FOV): phương ngang 90°, phương dọc 85°
	

	
	
	Phía trên: Phạm vi đo: 0.2-10m; Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay ≤6m/s; Góc nhìn (FOV): trước và sau 100°, trái và phải 90°
	

	
	
	Phía dưới: Phạm vi đo: 0.3-18m; Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay ≤6m/s; Góc nhìn (FOV): trước và sau 130°, trái và phải 160°
	

	
	
	Môi trường hoạt động: Phía trước, sau, hai bên và trên: Bề mặt có hoa văn rõ ràng và đủ ánh sáng (>15 lux); Phía dưới: Bề mặt phản xạ khuếch tán với hệ số phản xạ khuếch tán >20% (VD: tường, cây cối, con người…) và đủ ánh sáng (>15 lux)
	

	
	
	Đường truyền video
	

	
	
	Hệ thống truyền video
	

	
	
	Chất lượng xem trực tiếp: Điều khiển từ xa: 1080p/30fps
	

	
	
	Tần số hoạt động: 2.400-2.4835 GHz
	

	
	
	Khoảng cách truyền tối đa (không bị cản trở, không bị nhiễu): FCC: 15 km; CE: 8 km; SRRC: 8 km; MIC: 8 km
	

	
	
	Khoảng cách truyền tối đa (bị cản trở): Nhiễu mạnh (tòa nhà lớn, khu dân cư, v.v…): 1.5-3 km (FCC/CE/SRRC/MIC); Nhiễu trung bình (khu vực ngoại ô, công viên, v.v…): 3-9 km; (FCC), 3-6 km (CE/SRRC/MIC); Ít bị nhiễu (không gian thoáng, khu vực hẻo lánh, v.v…): 9-15 km (FCC), 6-8 km (CE/SRRC/MIC)
	

	
	
	Tốc độ tải xuống tối đa: 15 MB/s 
	

	
	
	Độ trễ (tùy thuộc vào điều kiện môi trường và thiết bị di động): Khoảng 200ms
	

	
	
	Ăng-ten: 4 ăng-ten, 2T4R
	

	
	
	Công suất truyền tải (EIRP): 2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
	

	
	
	Điều khiển 
	

	
	
	Hệ thống truyền video
	

	
	
	Khoảng cách truyền tối đa (không bị cản trở, không bị nhiễu):FCC: 15 km; CE/SRRC/MIC: 8 km
	

	
	
	Tần số hoạt động truyền video: 2.400-2.4835 GHz
	

	
	
	Ăng-ten: 4 ăng-ten, 2T4R
	

	
	
	Công suất máy phát truyền video (EIRP): 2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
	

	
	
	Giao thức Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Hỗ trợ 2x2 MIMO Wi-Fi
	

	
	
	Tần số hoạt động Wi-Fi: 2.400-2.4835 GHz 
	

	
	
	Nguồn phát Wi-Fi (EIRP): 2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
	

	
	
	Giao thức Bluetooth: Bluetooth 5.1
	

	
	
	Tần số hoạt động Bluetooth: 2.400-2.4835 GHz
	

	
	
	Nguồn phát Bluetooth (EIRP): <10 dBm
	

	
	
	Độ phân giải màn hình: 1920x1080
	

	
	
	Kích cỡ màn hình: 5.5 inches
	

	
	
	Độ sáng: 1,000 nits
	

	
	
	Cảm ứng điều khiển: Cảm ứng đa điểm 10 điểm
	

	
	
	Pin: Li-ion (5000 mAh @ 7.2 V)
	

	
	
	Loại sạc: Khuyến khích sạc bằng Bộ đổi nguồn USB-C (100W) đi
kèm hoặc bộ sạc USB ở 12V hoặc 15V
	

	
	
	Công suất định mức: 12W
	

	
	
	Khả năng lưu trữ: Bộ nhớ trong (ROM): 64 GB; Hỗ trợ thẻ microSD để mở rộng khả năng lưu trữ
	

	
	
	Thời gian sạc: Khoảng 1 giờ 30 phút (với Bộ đổi nguồn USB-C đi kèm (100W) chỉ sạc bộ điều khiển từ xa hoặc bộ sạc USB ở 15V) Khoảng 2 giờ (với bộ sạc USB ở 12V) Khoảng 2 giờ 50 phút (với bộ đổi nguồn USB-C (100W) đi kèm để sạc đồng thời máy bay và bộ điều khiển từ xa)
	

	
	
	Thời gian hoạt động: Khoảng 3 giờ
	

	
	
	Cổng đầu ra video: Cổng Mini-HDMI
	

	
	
	Phạm vi nhiệt độ hoạt động: 10° đến 40° C 
	

	
	
	Dòng máy bay được hỗ trợ
	

	
	
	GNSS: GPS+Galileo+GLONASS
	

	
	
	Kích thước: Ăng-ten được gấp lại và cần điều khiển chưa được lắp: 183.27x137.41x47.6 mm (LxWxH); Ăng-ten mở ra và cần điều khiển được lắp: 183.27x203.35x59.84 mm (LxWxH)
	

	
	
	Trọng lượng: Khoảng 680 g
	

	
	
	Kho lưu trữ
	

	
	
	Thẻ nhớ hỗ trợ: Máy bay: Yêu cầu U3/Class10/V30 hoặc hơn.
	

	
	
	Pin
	

	
	
	Dung lượng: 5000 mAh
	

	
	
	Điện áp chuẩn: 15.4 V
	

	
	
	Điện áp sạc tối đa: 17.6 V
	

	
	
	Loại pin: Lipo 4S
	

	
	
	Hệ thống hóa chất: LiCoO2
	

	
	
	Cơ năng: 77 Wh
	

	
	
	Trọng lượng: 335.5 g
	

	
	
	Nhiệt độ sạc: 5° to 40° C 
	

	
	
	Bộ sạc
	

	
	
	Đầu vào: USB-C: 5-20 V, 5.0 A
	

	
	
	Đầu ra: Cổng pin: 12-17.6 V, 8.0 A
	

	
	
	Công suất định mức: 100W
	

	
	
	Loại sạc: Ba pin sạc theo trình tự
	

	
	
	Mô đun RTK
	

	
	
	Kích thước: 50.2x40.2x66.2 mm (LxWxH)
	

	
	
	Trọng lượng: 24±2 g
	

	
	
	Giao diện: USB-C
	

	
	
	Nguồn: Khoảng 1.2 W
	

	
	
	Độ chính xác định vị RTK: RTK Fix: Phương ngang: 1 cm +1 ppm; phương dọc: 1.5 cm + 1 ppm
	

	
	
	Hệ thống loa
	

	
	
	Kích thước: 114.1x82.0x54.7 mm (LxWxH)
	

	
	
	Trọng lượng: 85±2 g
	

	
	
	Giao diện: USB-C
	

	
	
	Công suất định mức: 3 W
	

	
	
	Âm lượng tối đa: 110 dB @ 1m
	

	
	
	Khoảng cách phát sóng hiệu quả: 100 m @ 70 dB
	

	
	
	Bit Rate: 16 Kbps/32 Kbps
	

	
	
	Phạm vi nhiệt độ hoạt động: 10° đến 40° C 
	

	2
	Phần mền xử lý ảnh UAV; chi phí chuyển giao công nghệ, đào tạo
	Hỗ trợ đa dạng phương pháp lập kế hoạch định tuyến, từ chuyến bay dựa trên điểm tham chiếu cho đến tạo bản đồ; tạo ra các bản đồ bay không người lái nhanh chóng và chính xác, mô tả đầy đủ đối tượng và môi trường xung quanh; hỗ trợ máy ảnh từ bên thứ ba hoặc xử lý dữ liệu gốc của POS sang hệ tọa độ khác trước khi xử lý; khả năng xuất kết quả Aerotriangulation ở dạng XML hoặc sang các phần mềm scan 3D; tái tạo mô hình 3D; hỗ trợ tái tạo đám mây điểm SuperMap trong S3MB
	

	3
	Máy định vị GPS 
	Kích thước vật lý: 2,4" x 6,3" x 1,4"
	

	
	
	Kích cỡ màn hình: 1,43"W x 2,15"H
	

	
	
	Độ phân giải màn hình: 160 x 240 pixels
	

	
	
	loại màn hình: 65K màu
	

	
	
	Loại pin: 2 pin AA
	

	
	
	Tiêu chuẩn kháng nước: IPX7
	

	
	
	Bộ nhớ trong: 16 GB
	

	
	
	Hỗ trợ tiếng Việt: Có
	

	
	
	Bản đồ có sẵn: Có
	

	
	
	Khả năng tải thêm bản đồ: Có
	

	
	
	Phân loại bản đồ: 3000
	

	
	
	Khe cắm thẻ nhớ: microSDTM card, tối đa 32 GB
	

	
	
	Tọa độ điểm (Waypoint): 5000
	

	
	
	Vết (Track): 200
	

	
	
	Nhật ký vết (Track log): 10000, 200 vết lưu
	

	
	
	Lộ trình (Route): tối đa 250 điểm trên mỗi lộ trình
	

	
	
	GPS: Có; GLONASS: có
	

	
	
	La bàn điện tử: Có
	

	
	
	La bàn GPS (khi di chuyển): Có
	

	
	
	Dẫn đường từ điểm đến điểm: Có
	

	
	
	Tương thích với BaseCamp: Có
	

	
	
	Tính năng đo diện tích: Có
	

	
	
	Thông tin mặt trăng, mặt trời: Có
	

	
	
	Trình xem ảnh: Có
	

	
	
	Kết nối Bluetooth
	

	
	
	Hỗ trợ tần số đa băng tần
	

	4
	Máy cưa xích xăng 
	Dung tích xi 51.7cm3; tiêu hao nhiên liệu 1,26l/h; thể tích bình xăng 0,5l; tốc độ không tải 2700 rpm; tốc độ toàn tải 9000rpm; tốc độ xích ở công suất tối đa 17.3 m/s; chiều dài Lam cho phép, lớn nhất 50 cm; chiều dài Lam cho phép nhỏ nhất 33 cm; Loại bơm dầu: Tự động
	

	5
	Máy cắt thực bì 
	Tốc độ bung côn dạo động (±120): 3200 rpm; tốc độ bung côn cực đại: 3400 rpm; tốc độ không tải: 2500 rpm; tốc độ không tải cực đại 2700 rpm; tốc độ tối đa 7000 rpm; giới hạn tốc độ quán tính 11000 rpm; vòng tua đạt mô-men-xoắn cực đại 5000 rpm. Chiều rộng cắt: 45 cm; đường kính ống 28 mm; Nòng xilanh 36 mm; dung tích xilanh 33,6 cm3; công suất 1,2 kw
Tiêu thụ nhiên liệu 639g/kWh; thể tích bình nhiên liệu 0,741l; loại dầu bôi trơn: Dầu 2 thì; loại động cơ: Xăng; loại nhiên liệu: Xăng pha dầu 2 thì
	

	6
	Bộ Quần áo bảo hộ PCCC
	Mũ, quần áo, ủng, găng tay: Mầu sắc, kiểu dáng, cấu tạo theo thông tư số 48/2015/TT-BCA. Áo, quần làm bằng vải kaki Polyeste
	

	
	
	Mũ chất liệu ABS tổng hợp, kính bảo vệ có khả năng chịu va đập tốt
	

	
	
	Găng tay bằng chất liệu Polyeste và cotton băng thun co giãn ở cổ tay
	

	
	
	Ủng cao su bằng nhựa dẻo, đế dầy chống trượt
	

	7
	Dao phát cán dài chuyên dùng chữa cháy rừng
	 - Chiều dài Dao: 80 cm; Chiều dài lưỡi Dao: 30 cm
[bookmark: _GoBack] - Trọng lượng dao: 850g
	

	
	
	 - Chuôi Dao: 50 cm, được thiết kế hàn ống tuýp cầm tay chắc chắn
	

	
	
	- Chất liệu Dao: Lưỡi Dao được làm bằng thép nhíp ô tô, mũi quắm chuyên dụng.
	

	
	
	- Công dụng: Chuyên dụng trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
	

	8
	Đèn pin
	- Màu ánh sáng: Trắng/Vàng.
	

	
	
	- Vật liệu thân: Nhựa chất lượng cao, vừa gọn, chịu nước.
	

	
	
	- Pin: Sử dụng pin Lithium
	

	
	
	 - Pin: Sử dụng 02 pin Lithium, tổng dung lượng 02 pin là 3,000 mAh hoặc tốt hơn.
	

	
	
	 - Quang thông: 278.5 Lumen
	

	
	
	 - Đường kính chóa: 68mm
	

	
	
	- Bóng Led: Công suất cao 3W hoặc tốt hơn.
	

	
	
	- Chế độ sáng: Sáng mạnh, sáng yếu.
	

	
	
	- Thời gian chiếu sáng: ≥ 6.5h sáng mạnh, ≥ 14h sáng yếu.
	

	
	
	- Cục sạc thông minh: Tự ngắt khi đầy pin, có đèn báo màu đỏ khi đang sạc, có đèn báo màu xanh khi sạc đầy.
	

	
	
	- Thông số sạc: Điện áp vào 220V, điện áp ra 4.2V.
	

	
	
	 - Phụ kiện: Có hộp đựng và túi chống nước bảo vệ đèn
	

	9
	Vỉ dập lửa
	- Lưỡi vỉ được làm bằng thép lò xo, có độ đàn hồi cao
	

	
	
	- Kết cấu: vỉ được kết cấu bằng 7 lưỡi lại với nhau
	

	
	
	- Cán được làm bằng thép cứng mạ kẽm
	

	
	
	-Vỉ có thể quay ngược để làm gậy chống.
	

	10
	Giầy vải cao cổ đi rừng
	- Màu sắc: Xanh bộ đội
	

	
	
	- Chất liệu: Vải may giầy chuyên dụng
	

	
	
	- Chất liệu đế: Cao su tổng hợp
	

	
	
	- Có lỗ thoát khí
	

	11
	Bình tông
	- Chất liệu bằng nhôm, lắp nhựa
	

	
	
	- Thể tích: 1,5 lít.
	

	
	
	- Có kèm quai đeo bình.
	



- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá nêu tại Bảng Phạm vi cung cấp hàng hóa.
- Chất lượng: Mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở lại đây, chưa qua sử dụng theo yêu cầu cụ thể tiêu chuẩn chất lượng các hàng hóa.
- Tài liệu kỹ thuật trong HSDT: Catalogue, tài liệu kỹ thuật được sử dụng bằng Tiếng Việt; Trường hợp các tài liệu này bằng tiếng nước ngoài khác thì phải đính kèm bản dịch tiếng Việt và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác nội dung bản dịch. Bản dịch tiếng Việt có thể dịch toàn bộ tài liệu hoặc tóm tắt nội dung nhưng phải chứng minh được hàng hoá đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Chương V của HSMT. Trường hợp trong catalogue không đầy đủ thông số theo yêu cầu của HSMT thì nhà thầu phải có xác nhận thông số kỹ thuật của nhà sản xuất (hãng sản xuất) hoặc của đại lý được ủy quyền bán hàng hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương để chứng minh (nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch).
- Hàng hóa cung cấp, bàn giao phải có giấy chứng nhận xuất xứ (CO) đối với hàng nhập khẩu, chất lượng (CQ) và giấy xác nhận của nhà sản xuất, hoặc đại lý cung cấp hang hoá, vật tư cho gói thầu này.
- Hàng hóa trước khi giao nhận phải được Chủ đầu tư kiểm tra, đối chiếu giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm đúng theo chất lượng kỹ thuật yêu cầu của HSMT. Đối với quần áo bảo hộ lao động nhà thầu phải nộp kèm kết quả thí nghiệm vải đáp ứng được yêu cầu của HSMT hoặc quần áo có giấy kiểm định chất lượng hoặc quần áo có tem kiểm định.

